
TUẦN THỨ  16                             Từ ngày 23/12/2024. Đến ngày  27/12/2024 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy ƯDCNTT 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

23/12 

S 1 TOÁN 76 Luyện tập -Trang 111     

  2 TV 106 Đọc: Ở vương quốc  tương lai   GAĐT  Máy tính  

  3 TV 107 
Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch 

ngang   
Soi bài   Máy soi  

  4 HĐTN 46 Sinh hoạt dưới cờ: Nét đẹp học trò 
  

C 

5 SỬ, ĐỊA 31 Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám  
 

6 SỬ, ĐỊA 32 Ôn tập cuối HK I  
 

7 TA 61 Unit 6: Outdoor activities 
  

Ba 

24/12 

S 

1 TIN 16 Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang 
 

  

2 TA 62 Unit 6: Outdoor activities 
  

3 TOÁN 77 Luyện tập -Trang 112  Soi bài  Máy soi  

4 TV 108 Viết: Viết bài văn miêu tả con vật.     

C 

5 GDTC 31 
Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng 

bằng T3 
 Sân tập  

6 ĐĐ 16 Tôn trọng tài sản của người khác  (T3)  
 

7 TOÁN 78 Luyện tập -Trang 114     

Tư 

25/12 

S 

1 TV 109 Đọc: Cánh chim nhỏ(T1) Soi bài   Máy soi  

2 TV 110 Đọc: Cánh chim nhỏ(T2)  
 

3 CN 16 
Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong 

chậu (T 1) 
GAĐT  Máy tính  

4 TOÁN 79 Luyện tập -Trang 115 Soi bài   Máy soi  

C 

5 KH 31 Động vật cần gì để sống? (Tiết 1)     

6 MT 16 Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (T 4) 
 

  

7 TV 111 Viết: Trả bài văn miêu tả con vật.    GAĐT  Máy tính  

Năm 

26/12 

S 

1 TOÁN 80 Luyện tập -Trang 118 Soi bài   Máy soi   

2 AN 16 - Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo   đàn  

3 TV 112 Nói và nghe: Đôi cánh của ngựa trắng   

4 TA 63 Review 3     
  

C 

5 HĐTN 47 Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà     

6 TA 64 Review 3     

7 GDTC 32 
Ôn bài tập rèn luyện tư thế kĩ năng 

thăng bằng 
  Sân tập  

Sáu 

27/12 

S 

1 TOÁN 81 Luyện tập -Trang 119   

2 KH 32 Động vật cần gì để sống? (Tiết 2) Soi bài  Máy soi  

3 HĐTN 48 

Sinh hoạt lớp : Sinh hoạt theo CĐ: 

Đánh giá về khả năng tự lực thực hiện 

nhiệm vụ . 

  
 

4 TV 113 Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ    GAĐT  Máy tính  

C 

5 
 

      

6 
 

      

7 
 

     
 



        Kiểm tra    18  / 12 /2024 

 

 

 

 


